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CHỦ ĐỀ
Những con vật bé yêu


Thời gian thực hiện 6 tuần: Từ tuần 12 đến tuần 17 
( Từ ngày 25/ 11/2024 đến ngày 3/ 1/ 2025)
               - Một số con vật nuôi trong gia đình 2 chân (1 tuần) ):Từ 25/11-29/11/2024
               - Một số con vật nuôi trong gia đình 4 chân. (1 tuần) ):Từ 02-06/12/2024
               - Một số con vật sống trên rừng.(1 tuần) ):Từ 9-13/12/2024
               - Bé yêu chú bộ đội. (1 tuần) ):Từ 16 - 20/12/2024
               - Một số con vật sống dưới nước.(2 tuần) ):Từ 23/12-03/01/2025
                                
  Cô Trương Thị Thanh Thúy soạn và dạy nhóm trẻ B



[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
Thời gian thực hiện 6 tuần: từ tuần 12 đến tuần 17
( Từ ngày 25/ 11/2024 đến ngày 03/ 1/ 2025 )                                                    
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG 

	                                         LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT10. Trẻ  giữ được thăng bằng trong vận động đi/đứng thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp .




	
- Đứng co một chân
- Đi trong đường hẹp

	* CTCCĐ:  
- Đứng co một chân
- Đi trong đường hẹp
* HĐ chơi:
- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ đứng, đi, chạy
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to, trời nắng trời mưa...

	MT11. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: Tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m
	
- Tung bắt bóng cùng cô
- Tung bóng bằng 2 tay

	* CTCCĐ:  
- Tung bắt bóng cùng cô
-Tung bóng bằng 2 tay
* HĐ chơi:
- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ tung bóng cùng cô
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to, trời nắng trời mưa...

	MT13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  bật.
	
- Bật về phía trước
- Bật qua vạch kẻ

	* CTCCĐ:  
- Bật về phía trước
- Bật qua vạch kẻ
* HĐ chơi:
- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ bật tại chỗ.
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to, trời nắng trời mưa...

	                                         LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các con vật quen thuộc.
























	- Tên một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc:
- Một số con vật 2 chân:
Con Gà, con vịt
- Một số con vật có 4 chân: Con chó , con mèo.
- Một số con vật dưới nước.
 Con cua, con ốc.
- Một số con vật sống trên rừng
 Con Hổ, con sư tử.












	* CTCCĐ: NBTN
- Một số con vật 2 chân:
Con Gà, con vịt
- Một số con vật có 4 chân: Con chó , con mèo.
- Một số con vật dưới nước.
 Con cua, con ốc.
- Một số con vật sống trên rừng
 Con Hổ, con sư tử.
* Đón trả trẻ hàng ngày: cô cho trẻ xem những con vật thật hãy xem tranh ảnh các loại con vật quen thuộc 
* Hoạt động chơi :
- Trò chơi: Chọn các con vật  theo yêu cầu của cô...
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại con vật, Chơi nấu các món ăn từ các loại con vật
+ Góc HĐVĐV: Xếp chuồng, xếp đường đi cho các con vật.
Dạo chơi ngoài trời: Quan sát con gà, con chó, con mèo, con cá, con tôm... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm của các loại con vật đó.

	MT25. Trẻ xác định được số lượng.
	- Trẻ nhận biết số lượng một - nhiều.

	* CTCCĐ 
NBPB
- Nhận biết một và nhiều
* Đón trả trẻ hàng ngày: cô cho trẻ xem những con vật thật hãy xem tranh ảnh các loại con vật quen thuộc đếm số lương và nhiều
* Hoạt động chơi :
- Trò chơi: Chọn các con vật đếm số lương và nhiều theo yêu cầu của cô...

	MT27. Trẻ biết được tên các ngày lễ, hội, sự kiện văn hoá ở trường, địa phương.
	- Bé yêu chú bộ đội

	* CTCCĐ: 
NBTN
- Bé yêu chú bộ đội
* Chơi, HĐ ở các góc: 
- Góc HĐVĐV: Trẻ biết xâu vòng ,tô màu mũ sao vàng,...tặng chú bộ đội
- Góc phân vai: Trẻ biết nấu các món ăn hướng về chú bộ đội
* Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.

	                                            LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT29. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!”

	Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.


	* Đón trả trẻ hàng ngày: 
Chơi hoạt động ở các góc.
Nhắc trẻ cất đồ chơi lên giá
* Hoạt động vệ sinh :
- Nhắc trẻ rửa tay rủa mặt...

	MT30. Trẻ trả lời được các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?” (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?” ...)
	- Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
- Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Ở đâu? Thế nào?, Để làm gì?, Tại sao?...
	* Đón trả trẻ hàng ngày: cô cho trẻ xem những con vật thật hay xem tranh ảnh các loại con vật quen thuộc  và hỏi trẻ con gì đây?...
* Hoạt động chơi :
- Trò chơi: Chọn các con vật  theo yêu cầu của cô...
- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai: Chơi bán hàng các loại con vật, Chơi nấu ăn từ các loại con vật cô hỏi trẻ các con nấu món ăn gì?....
- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát con gà, con chó, con mèo, con cá, con tôm... hỏi trẻ con gì đây ? ….
- Mọi lúc mọi nơi

	MT31. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
- Đôi bạn nhỏ 
- Thỏ ngoan
-  Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.

	*CTCCĐ:  
+ Truyện 
- Đôi bạn nhỏ 
- Thỏ ngoan
*HĐ chơi: Nghe  truyện nói  về các loại con vật trong bài học và sưu tầm
- Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh kể chuyện về các loại con vật.
* HĐ đón, trả trẻ

	MT32. Trẻ phát âm rõ tiếng
	- Phát âm các âm khác nhau
- Nói rõ các tiếng
	HĐ Mọi lúc nọi nơi

	MT33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố:
- Tìm ổ 
- Con cá vàng
- Chú bộ đội
- Con Voi
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng.

	*CTCCĐ:  
+ Thơ: 
- Tìm ổ 
- Con cá vàng
- Chú bộ đội
- Con Voi
*HĐ chơi: Nghe bài thơ,  truyện nói  về các loại con vật trong bài học và sưu tầm
- Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các loại con vật.
* HĐ đón, trả trẻ

	     LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT43. Trẻ biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: Bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Quan tâm đến các vật nuôi
	*HĐMLMN 
- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ vật nuôi
- Trẻ tập làm tiếng kêu của các con vật gần gũi, quen thuộc…
* Hoạt động chơi :
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại con vật, …
- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát con gà, con chó, con mèo, con cá, con tôm... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu của các loại con vật đó.


	MT45. Trẻ biết  thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...)
	Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi 
GDKNS:
Dạy trẻ đi dép
	* Hoạt động chơi :
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại con vật, …
GDKNS:
Dạy trẻ đi dép

	MT 48. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.

	- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Là mèo con (Mộng Lân)
+ Đi một hai (Đoàn Phi) 
+ Con cua
+ Con gà trống (Tân Huyền)
- VĐTN: 
+ Ếch ộp (Văn Chung)
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
Cá vàng bơi.

	* CTCCĐ: 
- Dạy hát:
+ Là mèo con (Mộng Lân)
+ Đi một hai (Đoàn Phi) 
+ Con cua
+ Con gà trống (Tân Huyền)
- VĐTN: 
+ Ếch ộp (Văn Chung)
- Nghe hát: 
Cá vàng bơi.
- BDVNCCĐ: Các bài: Con Gà trống, Là mèo con, Cá vàng bơi,Đi một hai…
*HĐ Chơi : 
- Trò chơi: Nhảy theo điệu nhạc, Nghe nhạc đoán tên bài hát, Thi ai nhanh...
- Chơi tập buổi chiều: Làm quen bài hát trong chủ đề
* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 49. Trẻ thích tô màu , vẽ, nặn, xé, xếp hình ( Cầm bút di màu , vẽ nguệch ngoạc)


	- Trẻ cầm bút  tô màu , nặn,  , xâu vòng  dưới sự hướng dẫn của cô giáo
+ HĐVĐV:
- Xâu vòng con vật có 2 chân (cùng màu)
+ Tạo hình:
- Tô màu con voi(ĐT)
- Nặn thức ăn cho các con vật
- Tô màu con cá heo(M)
- Tô màu mũ sao vàng(M)

	* CTCCĐ:  
+ HĐVĐV:
- Xâu vòng con vật có 2 chân (cùng màu)
+ Tạo hình:
- Tô màu con voi (ĐT)
- Nặn thức ăn cho các con vật
- Tô màu con cá heo(M)
- Tô màu mũ sao vàng(M)
* HĐ chơi: 
+ Chơi, HĐ ở các góc:
- Góc chơi vận động: Cho trẻ thực hiện tô màu theo nhóm các loại con vật  cô đã chuẩn bị
- Góc HĐVĐV: Cho trẻ xếp ao nuôi tôm cua cá, xâu con vật cùng màu…







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
 MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH ( 2 chân ) (1 tuần)
Thời gian thực hiện từ ngày 25/11 đến ngày 29/11 /2024                                                        
	HĐ
       Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ ,4,6 tập với bài “Tiếng chú gà trống gọi”,Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập có chủ định
	PTTC
PT vận động:
Đề tài VĐCB:
 Đứng co 1 chân
- TCVĐ: Gà trong vườn rau

	PTNT
NBTN:
Đề tài:
Một số con vật nuôi 2 chân (con gà, vịt)

	PTNN
LQVH
Thơ:
Đề tài:
Tìm ổ
	PTTCKNXH VÀ TM
HĐVĐV:
Đề tài: Xâu vòng con vật có 2 chân
(cùng màu)

	PTTCKNXH VÀ TM
Âm nhạc
Đề tài: 
DH: Con gà trống (TT)
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: QS con gà, con vịt, cây hoa giấy, trò chuyện về thời tiết, con gà trống..
- TCVĐ:  Nu na nu nống, Gà trong vườn rau, Trời nắng trời mưa, chi chi chành chành...
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng, nấu ăn, cho em ăn
- Góc HĐVĐV: Xếp chuồng, xếp đường đi, xâu vòng các con vật
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, tô màu con vật sống trong GĐ 2 chân...


	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô, mời bạn” trước khi ăn cơm
- Rèn cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi
chiều
	* Hướng dẫn trò chơi : Tạo dáng của các con vật
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.

	* Làm quen bài mới: Thơ:Tìm ổ
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.

	* LQ bài mới: Tạo hình: Xâu vòng con vật 2 chân.
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	* LQ bài mới: DH: Con gà trống
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH ( 4 Chân)(1 tuần)
Thời gian thực hiện từ ngày 2/12 đến ngày 06/12/2024
	HĐ
       Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ  2,4,6 tập với bài “Tiếng chú gà trống gọi”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT
NBTN:
Đề tài: Một số con vật nuôi 4 chân (con chó, con mèo)

	PTTC
PTVĐ:
Đề tài: VĐCB:
Bật về phía trước
TCVĐ: Lộn cầu vồng

	PTTCKN VÀ XH :
Tạo hình:
Đề tài: Nặn thức ăn cho các con vật
	PTNN
LQVH
Truyện:
Đề tài: Đôi bạn nhỏ
	PTTCKN
XH và TM
Âm nhạc
Đề tài: DH: 
Là con mèo(TT)
- TC: Nhảy theo điệu nhạc (KH)

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: QS con chó, con mèo, cây vườn rau, cây hoa giấy, cây hoa dâm bụt..
- TCVĐ:  Lộn cầu vồng, Gà trong vườn rau, Trời nắng trời mưa..
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng, cho em ăn...
- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, xâu vòng các con vật, xếp chuồng…
- Góc vận động: Chơi với bóng, tô màu tranh các con vật, xem tranh và nghe cô kể chuyện về các con vật.


	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô, mời bạn” trước khi ăn cơm
- Rèn cho trẻ có kỹ năng lau mặt, uống nước khi ăn xong.


	
Chơi tập buổi
chiều
	* Hướng dẫn trò chơi: Mèo và chim
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.

	* Làm quen bài mới.
Truyện: Đôi bạn nhỏ
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ

	Sinh hoạt chuyên môn
	* LQ bài mới: Dạy hát: Là con mèo
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.





 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 13 /12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ 2 ,4,6 tập với bài “Tiếng chú gà trống gọi”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập có chủ định
	PTTC
PT vận động:
Đề tài: VĐCB:
Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

	PTNT
NBTN:
Đề tài: Động vật sống trong rừng (Con Hổ, con sư tử)
	PTTCKN XH và TM:
Tạo hình: Đề tài: Tô màu con voi (ĐT)
	PTNN
LQVH
Thơ: Đề tài: Con voi
	PTTCKN
XH và TM
Âm nhạc
Đề tài: 
Dạy hát:Con cua
TC: Thi ai nhanh

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: QS cây nhãn, cây xoài, cây tùng, cây hoa giấy, thời tiết...
- TCVĐ:  Gà trong vườn rau, Gà trong vườn rau, Trời nắng trời mưa, Gieo hạt...
- Chơi tự do.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng, nấu ăn, cho em ăn...
- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, xâu vòng các con vật
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, tô màu tranh., hát múa về chủ đề...

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.


	
Chơi tập buổi
chiều
	*Nghe hát
dân ca : Bài Lý  cây bông
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.

	*Hướng dẫn trò chơi : Gõ Con Rùa
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.
	* Làm quen bài mới.
Thơ:Con voi
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	* Thực hiện vở tạo hình: Dán các con vật (trang   )
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	*Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.









                                     
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI ( 1 Tuần)
Thực hiện từ ngày 16/12 đến 20/12/2024
	HĐ         
     Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ 2,4,6,tập với bài “Tập với bài đi một hai”,Thứ 3.5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập
có chủ định
	PTTC
PT vận động
Đề tài: VĐCB:
Tung bắt bóng cùng cô
TCVĐ: kéo cưa lừa xẻ
	PTNT
NBTN: 
Đề tài:
Bé yêu chú bộ đội
	PTNN
LQVH: Thơ:
Đề tài: Chú bộ đội
	PTTCXH và TM
Tạo hình: 
Đề tài:Tô màu mũ sao vàng(M)

	PTTCXH và TM
Âm nhạc:
Đề tài: DH: Đi một hai
TC: Nhảy theo điệu nhạc


	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát mũ tai bèo,quần áo chú bộ đội,cây Xoài, cây hoàng hậu, trò chuyện về thời tiết...               
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, Bắt bướm, gieo hạt, lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa...
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa, cắm hoa vào lọ, 
- Góc vận động: Tô màu vở chủ đề, Chơi với bóng...

	Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi chiều
	*GDKNS:
Dạy trẻ đi dép
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	*LQ bài mới
Thơ: 
Chú bộ đội
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	*Sinh hoạt chuyên môn
	*LQ bài mới: Dạy hát: Đi một hai
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.


    






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
 MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (1 tuần)
Thời gian thực hiện từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024
	HĐ
       Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ 2 ,4,6 Tập với bài “Tiếng Chú gà trống gọi”;thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập có chủ định
	PTTC
PT vận động:
Đề tài: VĐCB:
Bật qua vạch kẻ
TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng
	PTNT
NBTN: 
Đề tài: Một số con vật  dưới nước (Con cua, Con ốc)

	PTNT
NBPB:
 Đề tài:
Nhận biết một và nhiều
	PTNN
LQVH
Truyện:
Đề tài: Thỏ ngoan
	PTTCKN
XH và TM
Âm nhạc:
 Đề tài: 
VĐTN: Êch ộp
NH:Cá vàng bơi

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: QS con cua, rau xà lách,cây hoa,  thời tiết...
- TCVĐ:  Gà trong vườn rau, Bong bóng xà phòng, Trời nắng trời mưa, Gieo hạt...
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng, nấu ăn, cho em ăn...
- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, xâu vòng các con vật, xếp chuồng…
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, cắp cua, làm củ gừng.

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.


	
Chơi tập buổi
chiều
	* Hát dân ca cho trẻ nghe
Bài hát: Xe chỉ luồn kim.
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.
	*Hướng dẫn trò chơi :  
Đàn cá
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.

	* Làm quen bài mới: Truyện:  
Thỏ ngoan
- Chơi tự chọn.
- Vệ sinh trả trẻ.
	* LQ bài mới: VĐTN: Ếch ộp
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.

	- Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
trả trẻ.








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
 MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC ( 1 Tuần)
Thời gian thực hiện từ ngày 30/12 đến ngày 3 /1/2025  
	HĐ
       Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.
- Thể dục sáng: Thứ  2,4,6 tập với bài “Tiếng Chú gà trống gọi”,
                          Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Chơi tập có chủ định
	PTTC
PT vận động:
Đề tài:
VĐCB: 
Tung bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
	PTNN
LQVH
Thơ: Đề tài: Con cá vàng

	Nghỉ tết dương lịch
	PTTCKN XHVÀ TM
Tạo hình:
 Đề tài:
Tô màu con cá heo.(M)
	PTTCKN
XH và TM
Âm nhạc
Đề tài:
BDVNCCĐ:  Con Gà trống, Là mèo con, Cá vàng bơi,Đi một hai…
TC:Nhảy theo điệu nhạc

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: QS cây xoài, vườn rau xà lách, cây tùng, trò chuyện về thời tiết...
- TCVĐ:  Gà trong vườn rau, Gà trong vườn rau, Trời nắng trời mưa, Gieo hạt...
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng, nấu ăn, cho em ăn...
- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, xâu vòng các con vật, xếp chuồng…
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, cắp cua, nặn thức ăn con vật.


	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi
chiều
	*Hướng dẫn TC mới: Cây nào hoa ấy
- Chơi tự chọn.
- Vệ sinh trả trẻ 

	* LQ bài mới: Tạo hình:
Tô màu con cá heo
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.
	Nghỉ tết dương lịch 
	* LQ bài hát: Con Gà trống, Là mèo con, Cá vàng bơi,Đi một hai…
- Chơi tự chọn các góc
- Vệ sinh trả trẻ.

	- Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.




